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ĐỘNG TỪ TO BE VÀ ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 

I. Đại từ nhân xưng 

Subject 

pronouns  

Object 

pronouns  

Possessive 

adjectives  

Possessive 

pronouns  

Reflexive pronouns  

I 

You 

We 

They 

He 

She 

It  

Me 

You 

Us 

Them 

Him 

Her 

It 

My 

Your 

Our 

Their 

His 

Her 

Its 

Mine 

Yours 

Ours 

Theirs 

His 

Hers 

Its 

Myself  

Yourself / yourselves ( số nhiều) 

Themselves  

Himself 

Herself 

Itself 

Ví dụ:  

1. I love you. 

“I” là chủ ngữ 

You là tân ngữ 

2. His dog is beautiful.  

His là tính từ sở hữu. 

3. His dog is beautiful, but mine ( = my dog) is ugly.  

4. I cut myself. 

I myself do it./ I do it myself. 

Phân tích: 

- Subject pronouns ( Đại từ đóng vai trò chủ ngữ): đứng trước động từ đóng vai trò chủ ngữ. 

- Object pronouns ( Đại từ đóng vai trò tân ngữ): đứng sau động từ đóng vai trò tân ngữ. 

- Possessive adjectives ( Tính từ sở hữu): sau nó luôn luôn là một danh từ. 

- Possessive pronouns ( Đại từ sở hữu) = tính từ sở hữu + danh từ, sau nó không được dùng danh 

từ.  

- Reflexive pronouns ( Đại từ phản thân): dùng để nhấn mạnh chính bản thân ai đó làm gì. Có thể 

đứng ngay sau chủ ngữ, động từ hoặc cuối câu. 

Bài tập áp dụng: 

1. Her dog is black and the white dog is...................(he). 

2. Peter and Sue help ...............with their homework.(they) 

3. You don‟t need to help him. He can do it.................(he) 
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4. .................students have to raise their voice. (I) 

5. Joe and ..................have been friends for 5 years. (I)  

Đáp án: 

1.his  2. them 3. himself  4. My   5. I  

II. Động từ “ to be” ( thì, là, ở) 

Eg.  

- I am tall. 

- He is sad. 

- They are in the classroom. 

Chủ ngữ Khẳng định (+) Phủ định (-) Nghi vấn (?) 

I am ( „m) am not ( I‟m not) Am I....? 

 Yes, I am. 

 No, I‟m not. 

You  

We 

They  

are ( = „re) are not ( aren‟t) Are you/ we/ 

they............? 

 Yes, S + are. 

 No, S aren‟t. 

He  

She 

It  

is (= „s) is not ( = isn‟t) Is he/ she/ it.........? 

 Yes, S + is. 

 No, S isn‟t. 

E.g: Is he sad? ( lên giọng)  

=> Yes, he is. ( xuống giọng) 

 Wh – question: Wh-word + be + S....? => S + be....... 

 Where: ở đâu. E.g: Where is he? 

 What: cái gì. What is it? 

 Who: ai. E.g: Who is she? 

 When: khi nào. E.g: When are you tired? 

 Which: cái nào. E.g: Which bag is yours? 

 Why: tại sao. E.g: Why are you sad? 

- S + be + nghề nghiệp: là 

- S + be + tính chất/ tâm trạng: thì 

- S + be + giới từ + danh từ: ở     


